
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TUẦN 09/01-13/01/2012

Hà Nội, Ngày 13/01/2012

BẢN TIN TUẦN
09/01/2012 – 13/01/2012

Phòng Phân tích
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Email: contact@shs.com.vn

Website: http://www.shs.com.vn

Trụ sở chính - Hà Nội

Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị
Công đoàn, Số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888

Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh - TP.Hồ Chí Minh

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình,
Quận I
Tel: (84-8) 3915 1368

Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh – Đà Nẵng

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: (84-511)-352 5777

Fax: (84-511)-352 5779

Thị trường chứng khoán Tr. 2

 Thị trường tuần qua tăng điểm nhẹ nhờ sự cải thiện của
lực cầu khi tiến đến vùng hỗ trợ. Chịu tác động của cổ
phiếu BVH, MSN, VIC, chỉ số VN-Index ghi nhận trọn
tuần tăng điểm. Đối với chỉ số HNX-Index, thị trường diễn
biến giằng co hơn khi quan điểm thận trọng của nhà đầu
tư còn phổ biến.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng khá mạnh trên hai sàn
do khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu STB tăng đột
biến. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối lượng giao dịch
bình quân trên hai sàn chỉ tăng nhẹ.

 Dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu nhỏ đã giảm điểm
sâu thuộc lĩnh vực chứng khoán, bất động sản cho thấy
quan điểm đầu cơ khá lớn.

 NĐTNN mua ròng tại sàn HNX, bán ròng tại sàn HOSE
do khối lượng bán ròng trên 100 triệu cổ phiếu STB của
ANZ.

Phân tích kỹ thuật Tr. 3

 Với tác động của nhóm cổ phiếu lớn, chỉ số VN-Index
hiện không phản ánh sát thực tế cung cầu thị trường. Đối
với chỉ số HNX-Index, thị trường vẫn đang trong xu
hướng giảm điểm bởi dòng tiền hạn chế và tâm lý thận
trọng của nhà đầu tư.

 Xét về ngắn hạn, chỉ số HNX-Index phiên cuối tuần tăng
điểm mạnh dần về cuối phiên với thanh khoản cải thiện
cho tín hiệu tích cực hơn về lực cầu.

 Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp, thị
trường phân hóa giữa từng nhóm cổ phiếu cho thấy động
lực thị trường chưa mạnh.

 Trong tuần giao dịch 16/01 – 20/01/2012, thị trường dự
báo dao động trong biên độ hẹp, trong khoảng 55-58
điểm đối với HNX-Index.

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.6
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN

HOSE

Index 354.33 17.6 5.23%
KLGD 283,284,696 187,490,945 195.72% Cổ phiếu
GTGD 4,339.63 2949.50 212.17% Tỷ VNĐ
Tổng cung 189,269,360 45,345,250 31,51% Cổ phiếu
Tổng cầu 197,903,680 65,451,780 49,42% Cổ phiếu
GD NĐT NN

KL mua 16,010,310 8,312,840 107.99% Cổ phiếu
KL bán 128,970,276 119,271,497 1229.76% Cổ phiếu
GT mua 359.3 185.30 106.51% Cổ phiếu
GT bán 2,113.3 1876.32 791.63% Cổ phiếu

HNX

Index 56.27 0.84 1.52%
KLGD 111,322,076 33,991,556 43.96% Cổ phiếu
GTGD 910.85 278.56 44.06% Tỷ VNĐ
Tổng cung 150,420,000 31,487,700 26.48% Cổ phiếu
Tổng cầu 154,189,900 50,954,700 49.36% Cổ phiếu
GD NĐT NN

KL mua 3,317,300 399,500 13.69% Cổ phiếu
KL bán 582,500 -30,600 -4.99% Cổ phiếu
GT mua 30.6 -6.58 -17.68% Cổ phiếu
GT bán 6.3 0.41 6.89% Cổ phiếu

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE

Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HOSE Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HNX

HOSE

Index 354.33 6.22 1.78%
KLGD 22,040,780 -2,381,626 -9.75% Cổ phiếu
GTGD 423 56.15 15.30% Tỷ VNĐ
Tổng cung 34,734,160 -5,200,070 -13.02% Cổ phiếu
Tổng cầu 37,733,280 765,870 2.07% Cổ phiếu
GD NĐT NN

KL mua 3,001,950 -825,870 -21.58% Cổ phiếu
KL bán 984,100 -1,887,800 -65.73% Cổ phiếu
GT mua 60.2 -23.7 -28.26% Cổ phiếu
GT bán 21.5 -29.9 -58.19% Cổ phiếu

HNX

Index 56.27 0.46 0.82%
KLGD 20,145,414 3,560,894 21.47% Cổ phiếu
GTGD 158 20.83 15.22% Tỷ VNĐ
Tổng cung 30,595,900 -423,700 -1.37% Cổ phiếu
Tổng cầu 34,645,600 10,282,400 42.20% Cổ phiếu
GD NĐT NN

KL mua 670,400 -476,600 -41.55% Cổ phiếu
KL bán 75,100 -12,500 -14.27% Cổ phiếu
GT mua 6.7 -4.2 -38.48% Cổ phiếu
GT bán 0.8 -0.1 -8.45% Cổ phiếu

Bình luận diễn biến

 Thị trường tuần qua tăng điểm nhẹ nhờ sự cải thiện của lực cầu khi tiến đến vùng hỗ trợ. Chịu tác động
của cổ phiếu BVH, MSN, VIC, chỉ số VN-Index ghi nhận trọn tuần tăng điểm. Đối với chỉ số HNX-Index,
thị trường diễn biến giằng co hơn khi quan điểm thận trọng của nhà đầu tư còn phổ biến.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng khá mạnh trên hai sàn do khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu
STB tăng đột biến. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối lượng giao dịch bình quân trên hai sàn chỉ tăng
nhẹ.

 Dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu nhỏ đã giảm điểm sâu thuộc lĩnh vực chứng khoán, bất động
sản cho thấy quan điểm đầu cơ khá lớn.

 NĐTNN mua ròng tại sàn HNX, bán ròng tại sàn HOSE do khối lượng bán ròng trên 100 triệu cổ phiếu
STB của ANZ.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua tăng điểm nhẹ nhờ sự cải thiện của lực cầu khi tiến đến vùng hỗ
trợ. Chịu tác động của nhóm cổ phiếu lớn (BVH, MSN, VIC), chỉ số VN-Index ghi nhận trọn tuần tăng điểm.
Đối với chỉ số HNX-Index, diễn biến thị trường giằng co hơn khi quan điểm thận trọng của nhà đầu tư còn phổ
biến.

Thông tin vĩ mô trọng tâm trong tuần giao dịch vừa qua là việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời họp
báo về tình hình hệ thống Ngân hàng và động thái điều hành của cơ quan chức năng. Theo đó, Thống đốc
khẳng định sức ép thanh khoản của hệ thống Ngân hàng đến từ khả năng quản trị kỳ hạn còn yếu của một số
Ngân hàng nhỏ, trong bối cảnh chú trọng tăng trưởng tín dụng quá nóng. Điều này khiến việc giảm lãi suất
chưa thể xảy ra trong thời gian ngắn, mặc dù sức ép lạm phát đã giảm dần từ Tháng 8. Với tình hình trên,
Thống đốc thông báo biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới: 1/ xem xét giảm lãi
suất từ cuối Quý I; 2/ không bỏ trần lãi suất trước tháng 6; 3/ trong quý 1/2012, cho phép hợp nhất hoặc mua
bán lại khoảng 5 - 8 Ngân hàng thương mại; và 4/ việc điều chỉnh tỷ giá VND/USD trong năm 2012 (nếu có)
trong biên độ từ 2-3%.

Theo chúng tôi, lãi suất tín dụng, yếu tố tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và dòng tiền ra nền kinh tế là vấn đề trọng yếu được quan tâm trong giai đoạn hiện tại. Những khó khăn của
việc giảm lãi suất nằm trong dự báo của nhà đầu tư và vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng. Tuyên bố
của Thống đốc chỉ mang tính chất là việc cung cấp thông tin một cách tập trung và chính thống. Điều này vì
vậy sẽ không có tác động gây sốc quá mạnh đến thị trường. Tuy nhiên, tuyên bố về việc 5-8 Ngân hàng
thương mại trong diện hợp nhất, sáp nhập vẫn sẽ là yếu tố khiến nhà đầu tư quan ngại về những bất ổn của
hệ thống Ngân hàng. Mặt khác, lãi suất chưa thể giảm ngay thời điểm sau tết, đặc biệt khi nhu cầu phát hành
trái phiếu Chính phủ trong Quý I là 25.000 tỷ đồng khiến nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi sự cải thiện của yếu
tố vĩ mô, chưa mạnh dạn tham gia thị trường.

Những sức ép vĩ mô còn hiện hữu khiến diễn biến tăng điểm của thị trường chủ yếu do yếu tố kỹ thuật. Việc
thị trường đảo chiều nhanh chóng và dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu nhỏ đã giảm điểm sâu thuộc
lĩnh vực chứng khoán, bất động sản cho thấy quan điểm đầu cơ khá lớn.

Theo quan điểm kỹ thuật, với tác động của nhóm cổ phiếu lớn, chỉ số VN-Index hiện không phản ánh sát thực
tế cung cầu thị trường. Đối với chỉ số HNX-Index, thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm điểm bởi dòng tiền
hạn chế và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Xét về ngắn hạn, chỉ số HNX-Index phiên cuối tuần tăng điểm
mạnh dần về cuối phiên với thanh khoản cải thiện cho tín hiệu tích cực hơn về lực cầu. Với diễn biến hiện tại,
thị trường có thể tiếp tục tăng điểm vào đầu tuần giao dịch tới. Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường ở mức
thấp, thị trường phân hóa giữa từng nhóm cổ phiếu cho thấy động lực thị trường chưa mạnh.

Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường khó có khả năng đảo chiều xu hướng nếu không đi kèm với sự hỗ trợ
của nền tảng vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và thanh khoản hệ thống Ngân hàng. Mặt khác, quan điểm thận trọng
khi thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán khá dài dự báo cũng sẽ tác động đến quyết định mua vào của nhà đầu tư.
Trong tuần giao dịch 16/01 – 20/01/2012, thị trường dự báo dao động trong biên độ hẹp, trong khoảng 55-58
điểm đối với HNX-Index.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-INDEX 354.33 ▲6.22 (+1.79%) KLGD 16.398.250 (▼12.13%)
Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲135 65 ▼75

Giá: VN-Index tăng rất nhẹ từ đầu phiên, sau đó
tăng mạnh dần cho tới cuối phiên giao dịch.

Khối lượng: KLGD giảm khá so với phiên trước
(giảm 12,13%), và ở mức thấp.

Diễn biến giá CP: Các CP vốn hóa lớn đều tăng
giá. Số lượng CP tăng giá gần gấp 2 lần số lượng
CP giảm giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, VN-Index đã điều
chỉnh giảm gần 4 tháng. Hiện nay là giai đoạn đầu
của quá trình tích luỹ cho xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index biến động trong
phạm vi 380 - 480 điểm từ đầu năm đến đầu tháng
12.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm sẽ là giai
đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có thể kéo dài
1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai đoạn tích luỹ là
giá các CP cũng như KLGD không biến động
mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

VN-Index củng cố dấu hiệu hồi phục ngắn hạn.
Dự báo kháng cự: ~ 360 - 365 điểm.

HNX-INDEX 56.27 ▲0.46 (+0.82%) KLGD 18.352.700 (▲25.06%)
Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲125 193 ▼75

Giá: HNX-Index giảm rất nhẹ đầu phiên, sau đó
tăng dần cho tới cuối phiên giao dịch.

Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với phiên trước
(giảm 30,60%), và ở mức thấp.

Diễn biến giá CP: Các CP thanh khoản cao, mang
tính dẫn dắt đều giảm giá. Số lượng CP giảm giá
hơn gấp 2,5 lần số lượng CP tăng giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, HNX-Index đã
điều chỉnh giảm gần 4 tháng. Hiện nay là giai
đoạn đầu của quá trình tích luỹ cho xu hướng
mới.

Phân tích kỹ thuật: HNX-Index biến động trong
phạm vi 66 - 80 điểm từ đầu năm tới cuối tháng 10.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm sẽ là giai
đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có thể kéo dài
1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai đoạn tích luỹ là
giá các CP cũng như KLGD không biến động
mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

HNX-Index chuẩn bị xác nhận dấu hiệu hồi phục
ngắn hạn. Dự báo kháng cự: ~ 59 - 60 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Diễn biến thị trường:

Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 13/01/2012), VN-Index tăng rất nhẹ từ đầu phiên, sau đó tăng mạnh
dần cho tới cuối phiên giao dịch. Các CP vốn hóa lớn đều tăng giá từ nhẹ đến mạnh. Số lượng CP tăng giá
gần gấp 2 lần số lượng CP giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm rất nhẹ đầu phiên, sau đó tăng dần cho tới cuối phiên giao dịch. Các CP
thanh khoản cao, mang tính dẫn dắt đều tăng giá. Số lượng CP tăng giá hơn gấp rưỡi số lượng CP giảm giá.

Kết thúc phiên trên sàn Tp.HCM có 135 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 75 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội
có 125 mã tăng giá, 193 mã đứng giá và 75 mã giảm giá.

Phiên này KLGD báo giá trên 2 sàn biến động trái chiều so với phiên trước, vẫn ở mức thấp: KLGD trên sàn
HCM đạt gần 16,4 triệu CP (giảm gần 2,3 triệu CP, với mức giảm 12,13%) và sàn Hà Nội đạt gần 18,4 triệu
CP (tăng gần 3,7 triệu CP, với mức tăng 25,06%).

Kể từ đầu tháng 11 khi thị trường sa sút thì NĐT tranh nhau bán tháo. Bên bán chủ yếu là cơ cấu lại
danh mục, chuyển hoá thành tiền mặt và những NĐT thực hiện cắt lỗ, bảo toàn vốn.

Nhận định của SHS:

Dưới góc độ kỹ thuật, sau thời gian sụt giảm kéo dài thường có những đợt hồi phục ngắn. Trên thực tế cả hai
chỉ số đã có hơn 3 tháng sụt giảm liên tục, mà không có sự hồi phục đáng kể nào, một quá trình sụt giảm khá
hiếm đối với TTCK VN.

Dù thị trường vẫn ảm đạm trong những phiên cuối năm 2011 & đầu năm 2012, nhưng khi cả 2 chỉ số đã về
tới những vùng hỗ trợ khá hợp lý (330 - 340 điểm với VN-Index & 54 - 55 điểm với HNX-Index), khiến cho áp
lực cung không còn quá mạnh, và sức cầu chưa được cải thiện nhiều nhưng cũng có những dấu hiệu tích
cực, khiến cho khả năng tiếp tục giảm mạnh khó xảy ra.

Với những lý do trên, có thể kỳ vọng vào một đợt hồi phục ngắn hạn của cả 2 chỉ số xảy ra trước Tết Nguyên
đán (2 - 3 tuần đầu tháng 1/2012). Khả năng đảo chiều ở vùng 330 - 340 điểm (với VN-Index) và 54 - 55 điểm
(với HNX-Index).

Lợi nhuận có thể không cao, nhưng với những NĐT có sự lưa chọn hợp lý về CP cũng như thời điểm mua
vào có thể đạt được mức 5-7%, thậm chí 10%.

Sau quá trình sụt giảm liên tục trong hơn 3 tháng qua, cho đến thời điểm hiện tại (10/01/12) thị trường
đã ngừng đà giảm, tiếp tục quá trình tích luỹ và bắt đầu giai đoạn hồi phục ngắn hạn.

Hành động của các NĐT với diễn biến thị trường giai đoạn hiện tại:

 Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều tiền mặt, ít cổ phiếu: xem xét giải ngân từng phần vốn
khi VN-Index trong phạm vi 330 - 340 điểm (HNX-Index 54 - 55 điểm). Trong ngắn hạn (2 - 3 tuần
đầu tháng 1/2012) nhiều khả năng đem lại lợi nhuận hợp lý (5 - 7%).

 Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều cổ phiếu, ít tiền mặt: cân nhắc bán từng phần trong
những thời điểm thị trường tăng khá và 2 chỉ số tiến đến vùng kháng cự ngắn hạn.

Sau Tết Âm lịch khả năng tăng giá của CP cũng không chắc chắn. Vì vậy với những NĐT không muốn
bị đọng vốn nên xem xét chuyển hoá thành tiền mặt trước khi nghỉ Tết, giữ tiền chờ đợi những cơ hội
rõ ràng hơn.
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN

HOSE: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần HNX: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần

TT Mã CK KL mua Mã CK KL bán Mã CK Mã KL mua Mã KL bán

1 FPT 1,359,890 STB -118,923,566 1 VCG 647,300 SDT -145,500

2 VCB 1,123,840 NTL -1,156,800 2 DBC 442,500 PVS -29,400

3 MBB 961,290 HAG -797,700 3 KLS 296,200 WSS -11,500

4 CTG 879,770 DIG -420,750 4 PVC 217,800 AAA -11,300

5 SSC 755,260 PPC -410,890 5 PSI 214,600 VSP -9,000

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

STB 16,000 17,700 10.63% 16,264,710 KLS 7,300 8,100 10.96% 10,903,200

JVC 16,500 19,900 20.61% 4,497,960 VND 6,000 6,300 5.00% 10,220,100

SSI 12,800 13,600 6.25% 4,439,550 PVX 6,500 6,700 3.08% 7,133,800

EIB 14,500 13,900 -4.14% 3,654,670 SHN 3,700 3,800 2.70% 3,884,400

HAG 17,500 18,300 4.57% 3,468,180 BVS 8,000 9,000 12.50% 3,673,300

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

VSI 3,800 4,900 1,100 28.95% SDS 6,000 7,700 1,700 28.33%

VKP 700 900 200 28.57% CIC 1,600 2,000 400 25.00%

MSN 79,500 96,000 16,500 20.75% WSS 2,800 3,400 600 21.43%

JVC 16,500 19,900 3,400 20.61% KTT 2,000 2,400 400 20.00%

PAC 15,500 18,600 3,100 20.00% KMT 4,700 5,600 900 19.15%

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

LGC 24,200 19,900 -4,300 -17.77% CTC 8,100 6,300 -1,800 -22.22%

KTB 15,600 12,900 -2,700 -17.31% WCS 33,100 26,600 -6,500 -19.64%

SBC 14,800 12,500 -2,300 -15.54% KTS 42,200 34,000 -8,200 -19.43%

IFS 5,300 4,500 -800 -15.09% LUT 12,500 10,200 -2,300 -18.40%

VNG 9,000 7,800 -1,200 -13.33% B82 9,800 8,000 -1,800 -18.37%
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